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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về tài nguyên và môi trường năm 2021 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

a) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật 

về tài nguyên và môi trường vẫn luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo, xác 

định là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ. Năm 2021, Bộ tiếp tục quán 

triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 

7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi 

tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP), Thông tư số 14/2014/TT-

BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt 

là Thông tư số 14/2014/TT-BTP) và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 

6 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi 

tắt là Thông tư số 04/2021/TT-BTP). 

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Bộ đã ban hành Quyết định số 2947/QĐ-

BTNMT phê duyệt Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất văn bản quy phạm 
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pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường 

năm 2021.  

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Bộ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-

BTNMT phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và 

môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường năm 2021. Quyết định trên đã đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm 

vụ của công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021.  

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Bộ đã có Công văn số 5592/BTNMT-PC về việc 

thực hiện công tác tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, Bộ cũng quán triệt tới cán bộ, 

công chức của các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, yêu cầu đưa 

nội dung theo dõi thi hành pháp luật vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của đơn vị, 

tổ chức đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, từ đó 

kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về tài nguyên và môi trường.  

Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên, liên tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực 

thuộc Bộ bám sát Kế hoạch và phối hợp với Bộ Tư pháp trong triển khai công tác 

theo dõi thi hành pháp luật. Cụ thể, Bộ đã ban hành, chỉ đạo hoặc giao Vụ Pháp chế 

hướng dẫn, phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ: 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi 

hành pháp luật tại Công văn số 597/VPCP-PL ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ và Công văn số 1557/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 28 

tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp; 

- Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Triển khai các hoạt động góp phần nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Công văn 

số 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ 

số B1) năm 2021; 

- Đánh giá thi hành pháp luật về đấu giá tài sản theo đề nghị của Bộ Tư pháp 

tại Công văn số 3040/BTP-BTTP ngày 06 tháng 9 năm 20211; 

 
1 Công văn số 7418/BTNMT-PC ngày 07 tháng 12 năm 2021. 
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- Bộ cũng đang tiến hành rà soát, thống nhất với các đơn vị trong Bộ để đề 

xuất nội dung theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng (Chi cục Biển và Hải 

đảo) tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật bằng Phiếu điều tra. 

b) Về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ đã tổ chức thực 

hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử 

tri, người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể 

như sau: 

* Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

Bộ đã tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021 

của Chính phủ về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện 

toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Công văn số 514/TTg-PL ngày 22 

tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

cá/c quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, 

kinh doanh và đời sống xã hội và Công văn: số 1199/BTP-KTrVB ngày 23 tháng 

4 năm 2021, số 1291/BTP-KTrVB ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về 

việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng 

mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, số 

1906/BTP-KTrVB ngày 11 tháng 6 năm 2021, số 1996/BTP-KTrVB ngày 30 tháng 

6 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý 

đối với các kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, Công văn số 2610/UBKT14 ngày 

28 tháng 6 năm 2021 và Công văn số 2643/UBKT14 ngày 14 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc báo cáo tình hình rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 

6/2021, Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong 

điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và Công văn số 5609/VPCP-PL ngày 

14 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung 

quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh theo 

kiến nghị của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất, kiến 

nghị với Chính phủ, Quốc hội phương án xử lý. Đối với các nội dung bất cập, mâu 

thuẫn, chồng chéo giữa các lĩnh vực khác với lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

của 13 Luật mà chưa được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

10 Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ chỉ đạo cơ quan có 

thẩm quyền tổng hợp cùng với các nội dung vướng mắc, bất cập của lĩnh vực 

thuộc các bộ, ngành khác để báo cáo, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xem xét, quyết định phương án xử lý. Đối với các văn bản thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ liên quan đến đất đai, khoáng sản, khí tượng thủy 
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văn, biển và hải đảo, Bộ đã tổ chức nghiên cứu, xử lý ngay trong quá trình xây 

dựng các dự án Luật hoặc tổng hợp gửi Bộ Tư pháp tổng hợp cùng với các nội 

dung vướng mắc, bất cập của các Luật thuộc lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành khác 

lập đề nghị xây dựng Luật sửa các Luật trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, 

quyết định. 

Chi tiết kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị 

của Bộ nêu tại Công văn số 5869/BTNMT-PC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo về công tác rà 

soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

năm 2021. 

* Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Bộ đã tiến hành tự kiểm tra 21 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2021. 

Qua kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật đều đã được kiểm tra và 

cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống quy phạm 

pháp luật, có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền, ngày 13 tháng 9 năm 2021, 

Bộ đã có Công văn số 5592/BTNMT-PC đề nghị các Bộ, ngành, địa phương2 tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2020 đến 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan 

đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

đồng thời giao Vụ Pháp chế Bộ phối hợp với một số địa phương rà soát, hoàn 

thiện về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do 

các địa phương ban hành. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư 

pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ và của các 

địa phương khi được yêu cầu. Bộ đã tổ chức rà soát, kiến nghị xử lý nội dung đối 

với 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành hoặc trình ban hành có nội 

dung còn chưa phù hợp với quy định theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật3. 

 
2 Đã có 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 52 Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo tự kiểm 

tra liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3 Đối với Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: Bộ đã trình3 Chính phủ dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước 

và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Hiện nay, dự thảo Nghị định đã tổng hợp ý kiến Thành viên 

Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ. 

Đối với Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật 
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* Về giải quyết kiến nghị của cử tri, người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Về trả lời kiến nghị của cử tri: Bộ đã xử lý trả lời 208 kiến nghị của cử 

tri sau kỳ 10, kỳ 11 Quốc hội khóa XIV và kỳ 1 Quốc hội khóa XV do Ban Dân 

nguyện và Văn phòng Chính phủ chuyển đến4. Bên cạnh đó, Bộ đã có các văn 

bản gửi đến các Bộ: Nội Vụ, Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp phối hợp 

trả lời 07 kiến nghị của cử tri theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.  

- Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị của công dân, người dân và doanh nghiệp: 

Qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử Chính phủ Bộ đã tiếp 

nhận 122 kiến nghị, đã xử lý 88 kiến nghị, đang xử lý 22 kiến nghị, chuyển cơ 

quan khác xử lý theo thẩm quyền 12 kiến nghị5. 

- Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Bộ tiếp tục duy trì việc 

cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ qua trang tin pháp luật trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ; duy trì việc tiếp nhận, trả lời các vướng mắc về quy định 

pháp luật tài nguyên và môi trường nói chung và pháp luật về tài nguyên và môi 

trường liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. 

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

a) Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất:  

Để bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về 

tài nguyên và môi trường, Bộ tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công 

tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Bộ cụ thể: tổng số biên chế được giao của 

Vụ Pháp chế hiện nay là 18 người. Tại các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ số biên 

chế trực tiếp làm công tác pháp chế được bố trí từ 04 đến 12 người tùy từng đơn 

vị. Các cán bộ, công chức của các tổ chức pháp chế trực thuộc các Tổng cục, Cục 

cơ bản đều được đào tạo trình độ đại học. Các đơn vị thuộc Bộ cũng thường xuyên 

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ có kinh nghiệm, trình độ 

chuyên môn phù hợp với công tác theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, quán triệt 

các văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, từ đó tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của từng cá 

nhân đối với công việc được giao. 

 

Đất đai: Bộ đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

4 Kỳ 10 Quốc hội khóa XIV là 58 kiến nghị; Kỳ 11 là 96 kiến nghị; Kỳ 1 Quốc hội khóa XV là 54 kiến nghị 

5 Qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ đã tiếp nhận 72 kiến nghị, đã xử lý 48 kiến nghị, đang xử lý 12 kiến nghị, 

chuyển cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 12 kiến nghị. Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ: tiếp nhận 50 

kiến nghị, đã trả lời 40 kiến nghị, đang trả lời 10 kiến nghị. 
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b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi 

thi hành pháp luật 

Năm 2021, Bộ tiếp tục giao Vụ Pháp chế chủ trì phổ biến, hướng dẫn, đôn 

đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan 

đến theo dõi thi hành pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế Bộ 

đã ban hành một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị như:  

- Công văn số 283/PC-HC ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc phổ biến văn 

bản quy phạm pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật mới ban hành; 

- Công văn số 860/PC-HC ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc thực hiện 

công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Bộ cũng đã tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung 

cũng như góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác theo dõi 

thi hành pháp luật nói riêng, như: đăng tải, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp 

luật mới ban hành trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, của Bộ và tuyên 

truyền trên Báo Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ 

chức phi chính phủ biên soạn tài liệu và phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với Đài 

truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí 

giới thiệu nội dung các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

49/QĐ-TTg về công tác theo dõi, thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2021. Thực hiện quy định tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, trên cơ sở Kế 

hoạch theo dõi, thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Chính phủ, 

ngày 18 tháng 01 năm 2021 Bộ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-BTNMT phê 

duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 

2021. Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-

BTP, trong đó quy định về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (Điều 4). Do các 

quy định này được ban hành sau nên một số hoạt động chưa kịp thời được bổ sung 

trong Kế hoạch của Bộ để thực hiện thống nhất với hướng dẫn của Bộ Tư pháp, 

đồng thời việc triển khai, thực hiện Kế hoạch của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ 

cũng bị ảnh hưởng. 

2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, công 

tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến nhiều 
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lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm cũng như liên quan đến các tổ chức, cá nhân, tác 

động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của người dân. Do số lượng cán 

bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ này ít, phần lớn làm việc theo chế 

độ kiêm nhiệm nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. 

Mặt khác, do ảnh hưởng nặng nề và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 

nhiều hoạt động theo dõi, thi hành pháp luật không thể tiến hành do cách ly xã 

hội, ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của Bộ.  

II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH 

PHÁP LUẬT  

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật về tài nguyên và môi trường  

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 

2021, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chỉ đạo, hoàn 

thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành 

hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định và 

tiến độ, chất lượng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 09 văn 

bản6 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật7: Luật Đầu tư (01 Nghị định); 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 

điều (01 Quyết định); Luật Bảo vệ môi trường (02 Nghị định, 01 Quyết định, 02 

Thông tư); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

(02 Nghị định). 

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:  

đến nay Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 văn bản (gồm: 04 Nghị 

định, 02 Quyết định); 01 văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) đã được hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định. 

- Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: Bộ đã hoàn thành 

việc xây dựng dự thảo 02 Thông tư quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, tuy 

nhiên, do 02 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đang trình 

Chính phủ nên 02 Thông tư đang chờ để hoàn thiện ban hành. 

(Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo). 

 
6 Gồm 05 nghị định, 02 quyết định, 02 thông tư. 
7 Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân 

công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10; Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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2. Việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

Các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

đã được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo kịp thời và đầy đủ. Công tác tập 

huấn, phổ biến pháp luật luôn được Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện hoặc lồng ghép 

trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ. Tổ chức bộ máy làm 

công tác pháp chế tuy chưa đầy đủ nhưng Bộ đã bố trí tối đa nguồn nhân lực, cơ 

sở vật chất, kinh phí để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về tài nguyên và môi trường.  

3. Việc tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường 

Trên cơ sở Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 01 năm 2021 về 

việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021, Bộ đã giao một số đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, cụ thể như sau: 

* Lĩnh vực đất đai 

- Về thanh tra: cơ bản đã thực hiện xong việc khảo sát lựa chọn đối tượng 

thanh tra, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hiện nay các đoàn 

thanh tra chưa được triển khai. 

 Về kiểm tra, đã triển khai một số hoạt động sau:  

Công tác kiểm tra theo kế hoạch: (1) đã thực hiện xong 01 cuộc kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và 

Bình Thuận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10824/VPCP-

NN ngày 24/12/2020 của Văn phòng Chính phủ (Quyết định số 561/QĐ-BTNMT 

ngày 01/4/2021); (2) đã thành lập Đoàn kiểm tra các dự án chậm đưa đất vào sử 

dụng, không đưa đất vào sử dụng, có vi phạm pháp luật đất đai và kiểm tra việc 

đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liên với đất tại một số dự án phát triển nhà ở (từ 2014 đến nay) 

trên địa bàn thành phố Hà Nội8; (3) đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai9; (4) xây dựng kế hoạch chi 

tiết kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, công tác quản lý sử dụng đất tại Hà Nam, Ninh Thuận và Hải Phòng10 

Công tác kiểm tra đột xuất: (1) thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Văn bản số 2358/VPCP-NN ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính 

 
8 Quyết định số 894/QĐ-BTNMT ngày 11/5/2021 
9 Quyết định số 69/QĐ-TCQLĐĐ ngày 15/4/2021 
10 Dự thảo Kế hoạch chi tiết kiểm tra việc thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng; việc thực hiện công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và phát triển quỹ đất tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Thuận; việc quản lý sử dụng đất theo Quyết định 

số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu 

nhà nước về đất đai và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công tại thành phố Hải Phòng. 
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phủ, Bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng đất vùng ven 

Sông Hồng thuộc địa bàn thành phố Hà Nội; (2) đã thực hiện xây dựng kế hoạch 

kiểm tra các dự án có sử dụng đất lấn biển tại các tỉnh, thành phố có đường bờ 

biển, xây dựng Đề cương yêu cầu báo cáo và Kế hoạch kiểm tra các dự án có sử 

dụng đất lấn biển tại 28 tỉnh, thành phố11. Tuy nhiên, trong thời gian qua do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Bộ chưa quyết định thành lập các 

đoàn kiểm tra theo kế hoạch. 

* Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Trên cơ sở được Bộ giao nhiệm vụ, Tổng cục Môi trường đã tổ chức các đoàn 

khảo sát, rà soát thông tin các đối tượng thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

26 tỉnh, thành phố12, trong đó đối với thanh tra theo kế hoạch đã thực hiện triển khai 

03 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với 24 cơ sở trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Đắk 

Nông, Gia Lai, Phú Yên, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình 

Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

và thành phố Hồ Chí Minh chưa kết thúc thanh tra.  

Trong năm 2021, theo thẩm quyền, Tổng cục Môi trường đã ban hành 18 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 3.584 triệu đồng, trong 

đó, 04 cơ sở được phát hiện vi phạm thông qua hoạt động thanh tra theo kế hoạch 

năm 2021, 12 cơ sở được phát hiện vi phạm thông qua công tác tham mưu xử lý 

các hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và 02 cơ sở thanh tra, 

kiểm tra cuối năm 2020 được ban hành quyết định xử phạt trong năm 2021. 

* Lĩnh vực địa chất, khoáng sản 

 - Về thanh tra: Bộ giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến 

hành 01 cuộc thanh tra theo Kế hoạch, bao gồm thanh tra hoạt động cao lanh 05 

đơn vị tại tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên do có ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về tình hình khó khăn của các doanh nghiệp (thực tế chỉ có 01/5 đơn vị 

hoạt động), nên việc thanh tra chưa hoàn thiện. 

- Về kiểm tra: (1) đã kiểm tra xong 08 cuộc kiểm tra theo kế hoạch tại 07 

tỉnh, đang tiến hành kiểm tra 02 cuộc tại 02 tỉnh; (2) đã tổ chức 35 cuộc kiểm tra 

đột xuất việc chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản. 

Trong năm 2021, đã phát hiện 38 tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về 

khoáng sản, theo thẩm quyền, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban 

hành 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu 2.938.000.000 đồng, đồng 

 
11 Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 

Mau và Kiên Giang 
12 Cao Bằng, Sơn La, Thái Bình, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hà Nam, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình 

Phước, Bình Dương, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM   
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thời đã chuyển 13 biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ về địa phương xử 

lý theo thẩm quyền (tỉnh Đồng Tháp 03 biên bản, tỉnh An Giang 08 biên bản, tỉnh 

Khánh Hòa 02 biên bản) với tổng số tiền các địa phương xử phạt đã thu được là 

1.887.000.000 đồng. 

* Lĩnh vực tài nguyên nước 

Bộ đã giao Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện 03 cuộc kiểm tra, bao 

gồm: (1) 01 cuộc kiểm tra về công tác cấp giấy phép, tổng hợp thông tin, dữ liệu, 

báo cáo, kê khai tiền cấp quyền ... đối với 19 Giấy phép trên địa bàn 04 tỉnh; (2) 01 

cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước của Liên 

danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì và Công 

ty Cổ phần Ao Vua tại công trình Nhà máy nước Sông Đà - Ba Vì và (3) 01 cuộc 

kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước của Công ty 

TNHH MTV nước sạch Hà Nội tại Nhà máy nước Tương Mai, Nhà máy nước 

Pháp Vân, Trạm cấp nước Bạch Mai và Trạm cấp nước Vân Đồn - Thủy Lợi. 

* Lĩnh vực biển, hải đảo 

Bộ giao Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam thực hiện 07 cuộc kiểm tra, cụ 

thể như sau: 

(1) 05 cuộc kiểm tra theo kế hoạch về công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Thái 

Bình, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa. 

(2) 02 cuộc kiểm tra đột xuất, bao gồm: 01 cuộc nhằm nắm bắt tình hình tàu 

Bạch Đằng SG-8981 chở tro bay bị chìm trên vùng biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 

và 01 cuộc kiểm tra việc giao sử dụng khu vực biển đối với Công ty cổ phần Vận tải 

và Thương mại Quốc tế, tỉnh Quảng Ninh (theo đề nghị của Cục An ninh kinh tế - 

Bộ Công an). 

 * Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

Bộ giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện 01 cuộc thanh tra theo kế 

hoạch về tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

* Lĩnh vực viễn thám 

Bộ giao Cục Viễn thám quốc gia thực hiện 04 cuộc kiểm tra theo kế hoạch tại 

các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai, Cao Bằng. 

* Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

Bộ giao Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam thực hiện 02 cuộc 

kiểm tra theo kế hoạch tại địa bàn tỉnh Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh. 

* Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực 
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Bộ giao Thanh tra Bộ thực hiện 01 cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối 

với 01 tổ chức, ban hành 01 Quyết định xử phạt với số tiền phạt 300 triệu đồng. 

* Đối với công tác hậu kiểm 

Năm 2021, Bộ đã giao Thanh tra Bộ thực hiện 22 cuộc theo dõi đôn đốc 

kiểm tra việc thực hiện 122 kết luận tranh tra. 

4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành 

pháp luật 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo Bộ trong công 

tác thi hành pháp luật, các đơn vị trực thuộc Bộ đều quán triệt, nắm vững và triển 

khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ chỉ đạo thực hiện trong năm 

2021. Các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật.  

Nhìn chung các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cơ bản chấp hành 

và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản quy phạm pháp luật cũng được tổ chức nhanh chóng, kịp thời; việc 

thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan một cách hiệu quả. 

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 làm việc triển khai các nhiệm vụ theo kế 

hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành 

pháp luật. Tuy nhiên, Bộ đã đã kịp thời chỉ đạo, chủ động có giải pháp khắc phục 

ảnh hưởng của dịch bệnh, rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch. Công 

tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận 

thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân được nâng cao. Những kết quả này góp phần ngăn chặn 

và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, 

tranh chấp phát sinh, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của 

địa phương. 

Trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy một số khó khăn như sau: 

- Đặc thù công tác theo dõi thi hành pháp luật là thanh tra, kiểm tra trực 

tiếp, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi thi hành pháp 

luật còn hạn chế.  

- Một số văn bản quy định chi tiết đã được chỉ đạo triển khai, hoàn thành 

các trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy 

định, tuy nhiên mức độ phức tạp của văn bản, chuyên môn sâu, tác động về kinh 

tế - xã hội là rất lớn. 
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- Kinh phí thực hiện cho công tác theo dõi, thi hành pháp luật còn hạn hẹp, 

đặc biệt là chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể, trong khi để triển 

khai hiệu quả thì khối lượng công việc thực hiện lớn. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi 

trường đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đề xuất một số phương hướng, giải pháp và kiến nghị như sau: 

 1. Đối với Chính phủ 

 - Nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; đẩy mạnh việc kết nối, trao đổi, khai 

thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành giữa cơ 

quan nhà nước để tăng cường các thông tin xử lý trong theo dõi thi hành pháp 

luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra, 

kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường để liên tục cập nhật thông tin và trao 

đổi thông tin, dữ liệu thường xuyên giữa các Bộ, giữa Bộ với các Sở Tài nguyên 

và Môi trường để phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành 

tài nguyên và môi trường.  

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, trong đó chú trọng 

về vai trò, vị trí của người làm công tác pháp chế tại các cơ quan của Bộ, các Tổng 

cục, Cục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; sớm đưa quy định về phụ cấp ưu đãi 

nghề nghiệp của người làm pháp chế tại khoản 2 Điều 12 Nghị định vào thực tiễn.  

2. Đối với Bộ, ngành 

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về nội dung 

chi cho các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, do vậy đề nghị Bộ Tài chính 

sớm nghiên cứu ban hành Thông tư quy định về chi phí cho công tác theo dõi, thi 

hành pháp luật để các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ, triển 

khai có hiệu quả.  

Trên đây là báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường 

năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Bộ Tư pháp tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu VT, PC. NA. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
 



Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

NĂM 2021 

TT TÊN LUẬT TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH                      
CHI TIẾT 

TÌNH TRẠNG  

1 

Luật Đầu tư 
(sửa đổi) 

(có hiệu lực từ 
ngày 

01/7/2021) 

1. Nghị định quy định đối tượng, nội 
dung đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường 

Đã hoàn thành 

Nghị định số 54/2021/NĐ-
CP ngày 21/5/2021 của 
Chính phủ quy định về 

đánh giá sơ bộ tác động 
môi trường 

2 

Luật sửa đổi, 
bổ sung một 
số điều của 

Luật Phòng, 
chống thiên 

tai và Luật Đê 
điều 

(có hiệu lực từ 
ngày 

01/7/2021) 

1. Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về dự báo, cảnh báo, 
truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 
thiên tai 

Đã hoàn thành 

Quyết định số 
18/2021/QĐ-TTg ngày 

22/4/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về cấp 
độ rủi ro thiên tai, dự báo, 

cảnh báo và truyền tin 
thiên tai 

 

3 

Luật Bảo vệ 
môi trường 

(có hiệu lực từ 
ngày 

01/01/2022) 

 

1. Nghị định quy định chi tiết một 
số điều Luật Bảo vệ môi trường  

Bộ đã có Tờ trình số 

79/TTr-BTNMT ngày 

30/10/2021 

2. Nghị định quy định về giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng 

ô-dôn  

Bộ đã có Tờ trình số 

59/TTr-BTNMT ngày 

30/9/2021 

3. Quyết định ban hành danh mục 

lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà 

kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà 

kính  

Bộ đã có Tờ trình số 

78/TTr-BTNMT ngày 

29/10/2021 

4. Thông tư quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường  

Đã xây dựng hoàn thiện 
dự thảo Thông tư, đang 
chờ Nghị định quy định 
chi tiết một số điều Luật 
Bảo vệ môi trường được 

ban hành 

5. Thông tư quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường về 
ứng phó biến đổi khí hậu 

Đã xây dựng hoàn thiện 
dự thảo Thông tư, đang 

chờ Nghị định quy định về 
giảm nhẹ phát thải khí nhà 



14 

 

  

kính và bảo vệ tầng ô-dôn 
được ban hành  

4 

Luật Sửa đổi, 
bổ sung một 
số điều của 

Luật Xử lý vi 
phạm hành 

chính  

(có hiệu lực từ 
ngày 
01/01/2022) 

1. Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai; tài nguyên nước và khoáng 

sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và 

bản đồ 

Bộ đã có Tờ trình số 
58/TTr-BTNMT ngày 
30/9/2021; đã tiếp thu ý 
kiến TVCP, hoàn thiện 

báo cáo VPCP để báo cáo 
Chính phủ ban hành 

2. Nghị định quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường 

Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm 
định 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH NĂM 2021 THUỘC LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(ban hành kèm theo Báo cáo số          /BTNMT-PC ngày      /12/2021) 

I.  Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

A. Văn bản trình đã được ban hành 

 1. Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển13;  

2. Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 quy định chi tiết việc thí 

điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, xây dựng đất 

quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. 

3. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính 

phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước14. 

4. Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý 

khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia15. 

5. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định 

về đánh giá sơ bộ tác động môi trường16. 

6. Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường17. 

7. Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. 

B. Văn bản đang trình 

1. Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng 

quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công 

cộng, quốc phòng, an ninh (Tờ trình số 34/TTr-BTNMT ngày 29/6/2021). 

2. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đo đạc và bản đồ (Tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 31/8/2021). 

3.  Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nướcvà khoáng sản; 
 

13 Văn bản đã được trình từ năm 2020 
14 Văn bản đã được trình từ năm 2020 
15 Văn bản đã được trình từ năm 2020 
16 Văn bản đã được trình từ năm 2020 
17 Văn bản đã được trình từ năm 2020 
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khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (Tờ trình số 58/TTr-BTNMT ngày 

30/9/2021) 

4. Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ 

tầng ô dôn (Tờ trình số 59/TTr-BTNMT ngày 30/9/2021). 

5. Dự thảo Nghị định quy định lấn biển (Tờ trình số 72/TTr-BTNMT ngày 

21/10/2021). 

6. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh 

vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Tờ trình số 

78/TTr-BTNMT ngày 29/10/2021). 

7. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường (Tờ trình số 79/TTr-BTNMT ngày 30/10/2021). 

II. Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 

1. Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Thông tư số 02/2021/TT-BTNMT ngày 29/4/2021 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập 

bản đồ tỉnh Lâm Đồng. 

3. Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 hướng dẫn nội dung 

chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và 

phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 

chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

4. Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập 

bản đồ tỉnh Gia Lai. 

5. Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

6. Thông tư số 06/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập 

bản đồ tỉnh Kon Tum. 

7. Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định kỹ thuật thu 

nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập 

nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000. 

8. Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn. 

9. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 
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10. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định kỹ thuật 

quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi 

trường. 

11. Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

12. Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021 ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác 

định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS18. 

13. Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26/8/2021 quy định việc thành 

lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia19. 

14. Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 quy định kỹ thuật 

xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ. 

15. Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 quy định về giám 

định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

16. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 quy định xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường20. 

17. Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 quy định về giám 

sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

18. Thông tư số 18/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 quy định mức thu 

tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

19. Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 ban hành định mức 

kinh tế kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. 

20. Thông tư số 20/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 ban hành danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập 

bản đồ tỉnh Đắk Lắk. 

21. Thông tư số 21/2021/TT-BTNMT ngày 29/11/2021 quy định tiêu chí 

phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp 

công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

 

 

 

 

 

 
 

 
18 Văn bản ngoài Chương trình 
19 Văn bản ngoài Chương trình 
20 Văn bản ngoài Chương trình 
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